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BÁO CÁO 

Kết quả kết quả tuân thủ quy định bảo đảm an toàn  

hệ thống thông tin theo cấp độ (lần 2)  

 
 

Kính gửi: UBND thị xã Bỉm Sơn. 

 
 

Thực hiện Công văn số 54/UBND-VP ngày 05/01/2024 của UBND thị xã Bỉm 

Sơn về việc yêu cầu báo cáo kết quả tuân thủ quy định bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ (lần 2); UBND xã Quang Trung báo cáo kết quả như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ quan, đơn vị: UBND xã Quang Trung 

2. Tên hệ thống thông tin được phê duyệt: Hệ thống thông tin mạng nội bộ 

của UBND xã Quang Trung 

3. Cấp độ hệ thống thông tin được phê duyệt: Cấp độ 1 

4. Đầu mối liên hệ:  

Bà Dương Thị Giang, chức danh: Văn phòng - Thống kê UBND xã Quang Trung. 

SĐT: 0988165813. 

CCCD: 038187037677;  Gmail: thongke.quangquangtrungbs@thanhhoa.gov.vn 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 

1. Phương án quản lý 

Giao cho công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã phụ trách quản lý hệ 

thống thông tin nội bộ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

2. Phương án bảo đảm an toàn thông tin về kỹ thuật 

2.1. Hệ thống mạng Internet 

- Tên nhà cung cấp dịch vụ đường truyền: VNPT Bỉm Sơn – Hà Trung 

Số lượng đường truyền:  

+ Tòa nhà 3 tầng: Bao gồm các phòng hành chính chức năng của UBND tổng 

24 phòng trong đó có 01 phòng họp. 

Tổng toàn bộ UBND xã khoảng 23 phòng ( trong đó 03 phòng cho Công an xã; 9 

phòng Đảng, HĐND, Đoàn thể; 01 phòng họp; 11 phòng Cán bộ, Công chức UBND xã. 

 - Tốc độ đường truyền: 120 Mbps. Địa chỉ IP: 192.168.1.10/23 
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 2.2. Danh sách quy hoạch, định danh các máy tính trong cơ quan, đơn vị: 

Thống kê theo mẫu sau:  

STT 
Tên máy 

tính 

Người sử 

dụng/Chức vụ 

Địa chỉ IP 

theo quy 

hoạch 

Hệ 

điều 

hành 

Địa chỉ MAC 

1 
ViewSonic Lê Đăng Khoa 

Bí thư Đảng ủy 
192.168.1.4 

 4C-CC-6A-

8C-2C-08 

2 
NOC Nguyễn Thị Hoà 

PBT Đảng ủy 
192.168.0.104 

 74-56-3C-14-

08-65 

3 
Asus Nguyễn Văn Thắng 

Chủ tịch UBND 
192.168.88.104 

 38-2C-Â-63-

F4-D2 

4 
FPT elead Đào Văn Thông 

PCT UBND 
192.168.0.105 

 
 

5 
FPT elead Nguyễn Huy Thanh 

PCT UBND 
192.168.0.112 

 7C-10-C9-

BE-86-EC 

6 
HP Mai Văn Thìn 

PCT HĐND 
192.168.0.102 

 50-2B-73-E4-

2D-5A 

7 
FPT elead Nguyễn Thị Hường 

CT UBMTTQ 
192.168.0.106 

 BO-A7-B9-

CE-D8-6E 

8 
NOC Nguyễn Thị Châu 

CT Hội LHPN 
192.168.0.102 

 OC-CF-89-

63-BD-31 

9 
Sam sung Nguyễn Hoài Nam 

CT Hội CCB 
192.168.88.237 

 54-È-33-F8-

8A-A5 

10 
NOC Mai Văn Lọc 

CT Hội ND 
192.168.0.105 

 
 

11 
Sam sung Nguyễn Bá Hải 

BT Đoàn TN 
192.168.1.21 

 4C-ED-FB-

C1-B3-80 

12 
FPT elead Vũ Văn Trắc 

CHT Ban CHQS 
192.168.1.13 

 IC-1B-OD-

5E-74-D1 

13 
FPT elead Dương Thị Giang 

Văn phòng-TK 
192.168.1.17 

 AO-36-BC-

BA-84-EO 

14 
FPT  Mai Thị Thọ 

Tư pháp - HT 
192.168.1.218 

 
A8-5E-54 

15 

Lap top 

Asus 

Nguyễn T.Thanh 

Mai 

Kế toán 

113.160.187.57 
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16 
FPT elead Nguyễn Anh Đức 

Địa chính, TNMT 
192.168.0.105 

 AO-36-BC-

BA-16-91 

17 
NOC Phạm Văn Đạt 

Xây dựng 
192.168.5.110 

 18-CO-4D-

D7-4B-56 

18 
FPT elead Trịnh Thị Hà 

Chính sách - XH 
192.168.1.3 

 50-E6-F6-22-

C4-97 

19 
FPT  Lê Thị Duyên 

Văn hóa - XH 
192.168.1.19 

 AO-36-BC-

BA-14-DE 

20 

FPT elead Hoàng Thị Bích 

Hằng 

VP Đảng ủy 

192.168.1.253 

 
OC-9D-92-

60-49-AB 

21 
FPT elead Trần thị Phương 

Văn thư 
192.168.1.12 

 AO-36-BC-

BA-86-EE 

 3. Phương án phân tách mạng không dây (wifi) độc lập khỏi mạng có 

dây (LAN):  Có phương án kèm theo. 

 4. Danh sách thiết bị mạng chính trong đơn vị 

STT Tên thiết bị Số lượng Chức năng Ghi chú 

I Danh sách thiết bị hiện có    

1 Router VNPT Vigor 

05 

 

 

Định tuyến 

Cung cấp chức 

năng định tuyến 

kết nối Interrnet 

2 Swich/TPLink 06 Chuyển mạch 
Cung cấp kết nội 

mạng nội bộ 

II Danh sách thiết bị còn 

thiếu so với Hồ sơ đề xuất 

   

1 Switch Layer3   Chưa đầu tư 

 5. Bảo đảm an toàn máy tính người sử dụng 

 Qua rà soát, kiểm tra  hiện tại tổng số máy tính của Đảng ủy, HĐND, UBND 

xã Quang Trung và các đoàn thể chính trị xã hội có: 21 máy tính. Trong đó: 01 máy 

tính laptop. 

 + Số lượng máy tính đã được triển khai phần mềm phòng chống mã độc lập 

trung của tỉnh: 0 máy. 

 + Số lượng máy tính đã triển khai các phần mềm phòng chống mã độc, virut:  

0 máy tính. 

 - Triển khai cập nhật các văn bản và bảo mật: 
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 + Số lượng máy tính được cập nhật đầy đủ các văn bản và bảo mật theo 

khuyến nghị định kỳ hàng tháng: 0 máy  

 + Số lượng máy tính không được cập nhật đầy đủ các văn bản và bảo mật 

theo khuyến nghị định kỳ hàng tháng: 21 máy. 

 Trên đây là báo cáo kết quả tuân thủ quy định bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ (lần 2) của UBND xã báo cáo UBND thị xã theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VP UBND. 

  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng 
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